
20Kg        3.435.000 160-240

4Kg           687.000 32-48

20Kg        4.745.000 200-240

4Kg           951.000 40-48

18L        4.543.000 126-180

5L        1.288.000 35-50

18L        3.287.000 144-180

3.8L           706.000 31-38

18L        2.674.000 144-180

5L           769.000 40-50

18L        1.704.000 144-180

3.8L           403.000 31-38

20Kg        8.600.000 240-300

4Kg        1.800.000 48-60

1Kg           480.000 12-15

17L        8.096.000 204-255

5L        2.697.000 60-75

1L           556.000 12-15

17L        6.387.000 204-255

5L        1.903.000 60-75

17L        5.500.000 204-255

5L        1.670.000 60-75

1L           342.000 12-15

18L 2.898.000       144-216

3.8L 642.000          31-38

5kg        3.195.000 20-30

1kg           672.000 4-6

20Kg        6.800.000 240-300

4Kg        1.600.000 48-60

1Kg           480.000 12-15

17L        6.914.000 204-255

5L        2.076.000 60-75

1L           431.000 12-15

Chủng loại Tên sản phẩm
Đơn Giá 

(VNĐ)

Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Joton Jotin

Quy cách 

đóng gói

Số 01/2024/BGTT-JTHN

BẢNG BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG SƠN DÂN DỤNG
    Chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q JOTON Hà Nội - Nhà sản xuất sơn và chất phủ bề mặt xin trân trọng thông 

báo giá các sản phẩm Joton được phân phối tại khu vực phía Bắc áp dụng từ ngày 03/01/2024, cho đến khi có 

thông báo mới như sau:

Định mức 

m
2
/thùng/bao

Sơn lót 

kháng 

kiềm

Sơn nội thất cao cấp công nghệ Nano-Joton Nano 

Green Int

Sơn ngoại thất cao cấp công nghệ Nano-Joton Nano 

Green Ext

Sơn ngoại 

thất

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp Joton Pros

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp Joton Prosin

Sơn nội 

thất

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Joton Altex

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp Joton Nano 

Green Sealer Int

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp Joton Nano 

Green Sealer Ext

Sơn lót kháng kiềm nội thất Joton Altin

Sơn nhũ vàng Joton Jo-Gold

 Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp Joton Jotin

Sơn ngoại thất bóng cao cấp Joton Fa

Sơn ngoại thất Joton Jony

Sơn ngoại thất bóng cao cấp Jotin Pearl Ext

1



Chủng loại Tên sản phẩm
Đơn Giá 

(VNĐ)

Quy cách 

đóng gói

Số 01/2024/BGTT-JTHN

BẢNG BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG SƠN DÂN DỤNG
    Chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q JOTON Hà Nội - Nhà sản xuất sơn và chất phủ bề mặt xin trân trọng thông 

báo giá các sản phẩm Joton được phân phối tại khu vực phía Bắc áp dụng từ ngày 03/01/2024, cho đến khi có 

thông báo mới như sau:

Định mức 

m
2
/thùng/bao

17L        5.540.000 238-289

5L        1.650.000 70-85

17L        5.552.000 238-289

5L        1.625.000 70-85

18L        2.784.000 144-216

5L           786.000 40-60

18L        1.883.000 144-216

5L           557.000 40-60

18L        1.139.000 144-216

3.8L           259.000 31-38

20kg 5.594.000       100-140

4kg 1.150.000       20-28

20kg 5.287.000       100-160

4kg 1.121.000       24-36

20kg 4.123.000       100-140

4kg 900.000          20-28

20kg 4.712.000       80-120

4kg 1.044.000       16-36

18.5kg 2.386.000       111-166

6kg 796.000          36-54

18.5kg 2.761.000       111-166

6kg 914.000          36-54

Sơn lót chống ố vàng gốc dầu Joton Jowin 5L 858.000          40-50

20kg        3.148.000 100-140

3L           520.000 15-21

0.8L           198.000 4-6

20kg        2.527.000 180-220

3L           474.000 27-33

0.8L           144.000 7-9

20kg        1.607.000 120-180

5L           536.000 30-45

20kg        2.145.000 160-260

3.5kg           387.000 28-46

1kg           117.000 8-13

Sơn chống 

thấm

Sơn chống thấm cách nhiệt Joton Thermolux

Sơn chống thấm màu gốc nước cao cấp Joton CT-E

Sơn nội thất bóng cao cấp Joton Fa

Sơn nội thất Joton Jony

Sơn nội thất bóng cao cấp Jotin Pearl Int

Sơn nội thất bóng cao cấp Joton Exfa

Sơn nội thất cao cấp Jovial LCHQ & siêu trắng

Sơn chống 

thấm

Sơn chống thấm gốc nước Joton CT-N

Sơn nội 

thất

Sơn Alkyd

Sơn chống thấm pha xi măng Joton CT-X

Sơn chống thấm gốc dầu Joton CT trắng

Sơn chống thấm gốc dầu Joton CT màu

Sơn dầu cho gỗ và kim loại Jimmy trắng

Sơn dầu cho gỗ và kim loại Jimmy 2

Sơn chống gỉ Sp Primer đỏ

Sơn dầu cho gỗ và kim loại Jimmy màu
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Chủng loại Tên sản phẩm
Đơn Giá 

(VNĐ)

Quy cách 

đóng gói

Số 01/2024/BGTT-JTHN

BẢNG BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG SƠN DÂN DỤNG
    Chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q JOTON Hà Nội - Nhà sản xuất sơn và chất phủ bề mặt xin trân trọng thông 

báo giá các sản phẩm Joton được phân phối tại khu vực phía Bắc áp dụng từ ngày 03/01/2024, cho đến khi có 

thông báo mới như sau:

Định mức 

m
2
/thùng/bao

20kg        2.154.000 160-260

3.5kg           402.000 28-46

1kg           112.000 8-13

Sơn chống gỉ Sp Primer nâu  đỏ 20kg 2.206.000       160-240

20kg 1.856.000       120-180

3.5kg           340.000 21-31

Bột bả tường cao cấp ngoại thất Super 40kg           636.000 36-44

40kg           595.000 36-48

5kg             88.000 4-6

Bột bả tường cao cấp ngoại thất Joton xám 40kg           468.000 36-48

Bột bả tường nội thất không xả nhám Joton MAX 40kg           600.000 36-44

40kg           387.000 36-44

25kg           245.000 22-28

40kg           353.000 36-44

25kg           219.000 22-28

Bột bả tường dành cho thạch cao Joton JoGyp 40kg           311.000 48-60

Keo dán gạch Joton 25kg           352.000 15-25

Bột chà mạch Joton (25g*1kg/01 thùng) 25kg           523.000 12-23

Dung môi 

sơn dầu
Dung môi JT-180 5L           494.000 

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối Jotad - 02 25L        2.400.000 75-150

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối Jotad - 02 5L           504.000 15-30

Vữa chống chống thấm 2 thành phần Jomotar 5kg           787.000 20-30

Vữa chống chống thấm 2 thành phần Jomotar 20kg           950.000 80-120

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON HÀ NỘI

Các sản 

phẩm 

dạng bột

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

Chất 

chống 

thấm

Các sản 

phẩm 

dạng bột

Bột bả tường cao cấp ngoại thất Joton trắng

Bột bả tường nội thất cao cấp Sp Filler

Bột bả tường nội thất Jolia

 Sơn Alkyd

Sơn chống gỉ Sp Primer 2

Sơn chống gỉ Sp Primer xám
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